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	Họ và tên
	Tháng, năm sinh
	Tháng năm vào Đảng
	Trình độ
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Ghi chú

	
	
	
	
	Trường
	Chuyên môn
	Hệ đào tạo
	LLCT
	
	

	1
	Hoàng Minh Côi
	21/07/1968
	25/05/1994
	ĐH Sư phạm HN
	Đại học
	Tại chức
	Cao cấp
	TUV, Bí thư Đảng ủy
	

	2
	Phạm Văn Đậu
	23/07/1968
	19/08/1995
	HV hành chính Quốc Gia HN
	Đại học
	Tại chức
	Trung cấp
	Phó bí thư Thường trực Đảng ủy
	

	3
	Ngô Thị Hường
	12/10/1969
	11/06/2004
	ĐH Sư phạm HN
	Đại học
	Tại chức
	Trung cấp
	Phó bí thư, Chủ tịch HĐND
	

	4
	Vũ Mạnh Hồng
	20/02/1969
	15/10/1989
	ĐH KHXH & NV
	Đại học
	Tại chức
	Trung cấp
	Phó bí thư, Chủ tịch UBND
	

	5
	Nguyễn Minh Thắng
	14/02/1971
	20/12/1996
	ĐH Sư phạm HN
	Đại học
	Tại chức
	Trung cấp
	TVĐU, Phó chủ tịch UBND
	

	6
	Trịnh Xuân Ngoạn
	24/04/1968
	24/03/1993
	ĐH Sư phạm HN
	Đại học
	Tại chức
	Trung cấp
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	

	7
	Vũ Văn Huân
	28/11/1979
	30/04/2002
	ĐH Nông nghiệp HN
	Đại học
	Tại chức
	Trung cấp
	ĐUV, Phó chủ tịch HĐND
	

	8
	Phạm Văn Cường
	24/02/1978
	10/07/2009
	ĐH Luật HN
	Đại học
	Tại chức
	Trung cấp
	ĐUV, Trưởng Công an
	

	9
	Phạm Văn Hùng
	18/05/1978
	12/07/2000
	ĐH Vinh
	Đại học
	Tại chức
	Trung cấp
	ĐUV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự
	

	10
	Nguyễn Văn Thanh
	20/01/1979
	11/06/2004
	HV nông nghiệp Việt Nam
	Đại học
	Tại chức
	Trung cấp
	ĐUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
	

	11
	Nguyễn Văn Định
	20/12/1968
	19/03/1989
	ĐH Nông nghiệp HN
	Đại học
	Tại chức
	Trung cấp
	ĐUV, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	

	12
	Nguyễn Thị Nghĩa
	01/03/1972
	05/10/2006
	ĐH Kinh doanh & Công nghệ HN
	Đại học
	Tại chức
	Trung cấp
	ĐUV, Chủ tịch Hội Phụ nữ
	

	13
	Vũ Văn Huynh
	20/02/1988
	10/03/2014
	ĐH KTKT Công nghiệp HN
	Đại học
	Chính quy
	Trung cấp
	ĐUV, Bí thư Đoàn Thanh niên 
	

	14
	Dương Thị Hiền
	26/12/1983
	07/11/2008
	ĐH Nông nghiệp HN
	Đại học
	Tại chức
	Trung cấp
	ĐUV, Công chức Địa chính xây dựng
	

	15
	Lê Văn Lai
	10/08/1978
	12/05/1999
	ĐH Vinh
	Đại học
	Chính quy
	Sơ cấp
	ĐUV, Bí thư chi bộ
	


